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Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 
cao cấp, phụ kiện IVAN. md 2 2.000.000 4.000.000Kệ TV

TỔNG TIỀN:      19.290.000

TỔNG TIỀN:      30.550.000

TỔNG TIỀN:      25.000.000

TỔNG TIỀN:      22.700.000

TỔNG TIỀN:      97.540.000

1

Khung gỗ tự nhiên, da công nghiệp 
cao cấp, Văng sâu ≤ 0.9; góc L 
sâu ≤ 1.1 cao chung ≤ 0.9.

md 2,2

1,5

3.700.000 8.140.000Sofa2

KT 1,2×0,6m chân gỗ sồi, mặt bàn gỗ 
MDF chống ẩm phủ Melamine hoặc 
gỗ tự nhiên, phụ kiện EU.

md 2.900.000 4.350.000Bàn trà3

1,4
Gỗ MDF chống ẩm cao cấp, phụ kiện 
EU, sâu 350~400mm. md 2.000.000 2.800.000Tủ giày4

Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 
cao cấp, phụ kiện IVAN (Chưa gồm 
thiết bị).

md 2,5 1.700.000 4.250.000Tủ bếp trần

PHÒNG BẾP

1

Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 
cao cấp, phụ kiện IVAN (Chưa gồm 
thiết bị).

md 2,5

2,5

2.400.000 6.000.000Tủ bếp trên2

Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 
cao cấp, phụ kiện IVAN (Chưa gồm 
thiết bị).

md 2.600.000 6.500.000Tủ bếp dưới3

2,5Đá granite cao cấp. md 1.200.000 3.000.000Mặt bếp4

1Gỗ tự nhiên, mặt bàn gỗ MDF phủ 
Melamine chống ẩm cao cấp. c 6.000.000 6.000.000Bàn ăn5

4Gỗ tự nhiên, bọc da công nghiệp
cao cấp. c 1.200.000 4.800.000Ghế ăn6

KT 1,6m x 2m, Gỗ MDF chống ẩm 
phủ Melamine cao cấp, phụ kiện EU 
(Chưa gồm nệm). Đầu giường gỗ tự 
nhiên bọc da cao cấp.

c 1 7.000.000 7.000.000Giường ngủ

PHÒNG NGỦ 1

1

Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 
cao cấp, phụ kiện IVAN.

c 2

1

1.000.000 2.000.000
Tab

đầu giường2

Khung gỗ tự nhiên (nhiều kiểu dáng). 
Gương 5mm.

c 1.500.000 1.500.000Gương3

1Gỗ tự nhiên, hoặc khung inox. Bọc da 
công nghiệp cao cấp.

c 1.200.000 1.200.000Ghế ngồi4

1
Gỗ tự nhiên, mặt bàn gỗ MDF phủ 
Melamine chống ẩm cao cấp. c 3.800.000 3.800.000 Bàn

trang điểm5

3,8
Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 
cao cấp, phụ kiện IVAN (Chưa gồm 
thiết bị).

md 2.500.000 9.500.000Tủ quần áo6

KT 1,6m x 2m, Gỗ MDF chống ẩm 
phủ Melamine cao cấp, phụ kiện 
IVAN (Chưa gồm nệm). Đầu giường 
gỗ tự nhiên bọc da cao cấp.

c 1 7.000.000 7.000.000Giường ngủ

PHÒNG NGỦ 2

1

Hồ sơ bao gồm bảng vẽ 2D, Phối 
cảnh 3D, báo giá chi tiết vật liệu & 
thương hiệu.

m2 80 250.000 FREEBản vẽ

Gỗ MDF chống ẩm cao cấp, phụ kiện 
IVAN. c 2

1

1.000.000 2.000.000
Tab

đầu giường2

Gỗ tự nhiên, mặt bàn gỗ MDF phủ 
Melamine chống ẩm cao cấp. c 1.500.000 1.500.000Bàn học3

1
Gỗ tự nhiên, hoặc khung inox. Bọc da 
công nghiệp cao cấp. c 1.200.000 1.200.000Ghế ngồi4

3,8
Gỗ MDF chống ẩm phủ Melamine 
cao cấp, phụ kiện IVAN (Chưa gồm 
thiết bị).

md 2.500.000 9.500.000Tủ áo5

1

PHÒNG KHÁCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THIẾT KẾ NỘI THẤT ĐIỂM NHẤN

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THI CÔNG NỘI THẤT 2 PHÒNG NGỦ 
(CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG)

THIẾT KẾ NỘI THẤT

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THI CÔNG NỘI THẤT 2 PHÒNG NGỦ 


